
1

TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi chú

1
A Hương

15/08/2006

Làm Nông

Ty Tu, Tu Mơ 

Rông

Ty Tu, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Mâu, 1979

Y Im,1980, 


2
A Bim

13/07/2006

Làm Nông

Ty Tu, Tu Mơ 

Rông

Ty Tu, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

11/12

Đoàn

A Ban, 1988

Y Đa, 1988

3
A Lúc

09/02/2006

Làm Nông

Ty Tu, Tu Mơ 

Rông

Ty Tu, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Ling, 1977

Y Hninh,1979 


4
A Chung

12/11/2006

Làm Nông

Kon Ling, Tu Mơ 

Rông

Kon Ling, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

8/12

Đoàn

A Vin

Y Yên 


5
A Hiếu

12/11/2006

Làm Nông

Kon Ling, Tu Mơ 

Rông

Kon Ling, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Vin

Y Yên 


6
A Anh

04/03/2007

Làm Nông

Kon Ling, Tu Mơ 

Rông

Kon Ling, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Mít

Y Ên 


7
A Chảo

23/07/2007

Làm Nông

Kon Ling, Tu Mơ 

Rông

Kon Ling, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

10/12

Đoàn

A Thẻo

Y Đá

8
A Biểu

29/12/2007

Làm Nông

Kon Ling, Tu Mơ 

Rông

Kon Ling, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Biêu

Y Kôi
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2

TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi chú

9
A Huy

10/02/2007

Làm Nông

Kon Ling, Tu Mơ 

Rông

Kon Ling, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Dé

Y Bên

10
A Cường

15/10/2007

Làm Nông

Kon Ling, Tu Mơ 

Rông

Kon Ling, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Ngôn

Y Lâm

11
A Cứu

07/10/2007

Làm Nông

Kon Ling, Tu Mơ 

Rông

Kon Ling, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

10/12

Đoàn

A Kan

Y Thưa

12
A Khương

03/09/2006

Làm Nông

Kon Ling, Tu Mơ 

Rông

Kon Ling, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Lớp

Y Hnhít

13
A Vườn

19/06/2007

Làm Nông

Kon Ling, Tu Mơ 

Rông

Kon Ling, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Vâng

Y Mai

14
A Khoa

18/12/2007

Làm Nông

Mô Pả, Tu Mơ 

Rông

Mô pả, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

9/12

Đoàn

A Tiếu 1986

Y Phai 1987

15
A Bùi Xuân Khánh

14/04/2006

Làm Nông

Mô Pả, Tu Mơ 

Rông

Mô pả, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

9/12

Đoàn

Bùi Văn Vùng 1985

Y Nguyệt 1989

16
A Khiêm

26/07/2007

Làm Nông

Mô Pả, Tu Mơ 

Rông

Mô pả, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

9/12

Đoàn

A Nơi 1982

Y Phiên 1982

17
A Xuân Quỳnh

11/07/2006

Làm Nông

Mô Pả, Tu Mơ 

Rông

Mô pả, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

12/12

Đoàn

A Kiều 1986

Y Dâu 1988

18
Trần Văn Duy

09/11/2006

Làm Nông

Mô Pả, Tu Mơ 

Rông

Mô pả, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

TCG

12/12

Đoàn

Trần Văn Dản

Vũ Thị Thủy



3

TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi chú

19
A Khoa

01/02/2007

Làm Nông

Mô Pả, Tu Mơ 

Rông

Mô pả, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

9/12

Đoàn

A Beng 1963

Y Hải 1965

20
Nguyễn Huỳnh Minh Tiến

04/08/2006

Làm Nông

Mô Pả, Tu Mơ 

Rông

Mô pả, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

Đoàn

Nguyễn Văn Mẫn 1974

Huỳnh Thị Nghé

21
A Vĩ

21/08/2005

Làm Nông

Đăk Hà, Tu Mơ 

Rông

Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

8/12

Đoàn

A Vir

Y Nghên

22
A Doanh

11/06/2004

Làm Nông

Đăk Hà, Tu Mơ 

Rông

Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Hner

Y Hnuih

23
A Thánh

16/03/2005

Làm Nông

Đăk Hà, Tu Mơ 

Rông

Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Hvát

Y Plá

24
A Ka

14/04/200

Làm Nông

Đăk Hà, Tu Mơ 

Rông

Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

(chết)

Y Hiếu

25
A Hoàng

06/12/2006

Làm Nông

Đăk Hà, Tu Mơ 

Rông

Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

10/12

Đoàn

A Hniu

Y Xinh

26
A Thể

10/4/2003

Làm Nông

Đăk Hà, Tu Mơ 

Rông

Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Diên

Y Ma

27
A Lượng

03/01/2007

Làm Nông

Đăk Hà, Tu Mơ 

Rông

Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Lớp

Y Trường

28
A Thuyết

03/12/2004

Làm Nông

Đăk Hà, Tu Mơ 

Rông

Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

(chết)

Y Thai



4

TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi chú

29
A Cương

21/01/2007

Làm Nông

Đăk Hà, Tu Mơ 

Rông

Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Hồ

Y Liêng

30
A Hải

19/01/2005

Làm Nông

Kon Tun, Tu Mơ 

Rông

Kon Tun, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

11/12

Đoàn

A Trắng (chết)

Y Hun

31
A Châu Nguyên

26/11/2007

Làm Nông

Kon Tun, Tu Mơ 

Rông

Kon Tun, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

10/12

Đoàn

A Nghiệp

Y Hiếm

32
A Văn Định

10/11/2007

Làm Nông

Kon Tun, Tu Mơ 

Rông

Kon Tun, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

12/12

Đoàn

A Đông

Y Sinh

33
A Hoàng Hiệp

23/12/2006

Làm Nông

Kon Tun, Tu Mơ 

Rông

Kon Tun, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

9/12

Đoàn

A Dịch (chết)

Y Xanh

34
A Môn

30/03/2003

Làm Nông

Kon Tun, Tu Mơ 

Rông

Kon Tun, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

9/12

Đoàn

A Nếp

Y Kran

35
A Thu

05/11/2004

Làm Nông

Kon Tun, Tu Mơ 

Rông

Kon Tun, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

9/12

Đoàn

A Sự (chết)

Y Năng

36
A Lê Anh Duy

24/4/2007

Làm Nông

Kon Tun, Tu Mơ 

Rông

Kon Tun, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Jẻ Triêng

Không

12/12

Đoàn

A Lê Chánh 1981

Y Hương 1984

37
A Sơn

06/02/2005

Làm Nông

Tu Mơ Rông, Tu 

Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Tu Mơ Rông, Tu Mơ Rông, 

Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

12/12

Đoàn

A Hnin 1972

Y Hằng 1978

38
A Tiến

09/11/2005

Làm Nông

Tu Mơ Rông, Tu 

Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Tu Mơ Rông, Tu Mơ Rông, 

Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

9/12

Đoàn

A Hai 1987

Y Bây 1982



5

TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi chú

39
A Phiện

30/6/2007

Làm Nông

Đăk Pờ Trang, Tu 

Mơ Rông

Đăk Pờ Trang, Tu Mơ Rông, 

Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

(chết)

Y Xiêng

40
A Tương

25/10/2006

Làm Nông

Đăk Pờ Trang, Tu 

Mơ Rông

Đăk Pờ Trang, Tu Mơ Rông, 

Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Tuấn

Y Thum

41
A Luyết

12/02/2006

Làm Nông

Đăk Pờ Trang, Tu 

Mơ Rông

Đăk Pờ Trang, Tu Mơ Rông, 

Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Sét

Y Đức

42
A Tặng

30/04/2004

Làm Nông

Đăk Pờ Trang, Tu 

Mơ Rông

Đăk Pờ Trang, Tu Mơ Rông, 

Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Đyét

(chết)

43
A Toa

04/02/2002

Làm Nông

Đăk Pờ Trang, Tu 

Mơ Rông

Đăk Pờ Trang, Tu Mơ Rông, 

Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

8/12

Đoàn

A Đyét

(chết)

44
A Khiên

24/02/2004

Làm Nông

Đăk Pờ Trang, Tu 

Mơ Rông

Đăk Pờ Trang, Tu Mơ Rông, 

Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

8/12

Đoàn

A Để

Y Plim

45
A Xanh

05/11/2000

Làm Nông

Đăk Pờ Trang, Tu 

Mơ Rông

Đăk Pờ Trang, Tu Mơ Rông, 

Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Sinh

Y Oai

46
A Trang

10/2/2006

Làm Nông

Đăk Pờ Trang, Tu 

Mơ Rông

Đăk Pờ Trang, Tu Mơ Rông, 

Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

(chết)

Y Đrung

47
A Tú

23/8/2006

Làm Nông

Kon Pia, Tu Mơ 

Rông

Kon Pia, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Un

Y Đin

48
A Duyê

13/3/2007

Làm Nông

Kon Pia, Tu Mơ 

Rông

Kon Pia, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Knốt

Y Yiâng (chết)



6

TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi chú

49
A Xơ Đăng

06/02/2007

Làm Nông

Kon Pia, Tu Mơ 

Rông

Kon Pia, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Lai

Y Thir

50
A Phong

01/9/2007

Làm Nông

Kon Pia, Tu Mơ 

Rông

Kon Pia, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Phu

Y Nga

51
A Hảo

2007

Làm Nông

Kon Pia, Tu Mơ 

Rông

Kon Pia, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Buôn

Y Yên

52
A Đại

2005

Làm Nông

Kon Pia, Tu Mơ 

Rông

Kon Pia, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

7/12

Đoàn

A Đoàn

Y Lês

53
A Líp

06/3/2007

Làm Nông

Kon Pia, Tu Mơ 

Rông

Kon Pia, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Pliêu

Y Liếu

54
A Duy

27/11/2005

Làm Nông

Kon Pia, Tu Mơ 

Rông

Kon Pia, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Díu

Y En

55
A Biệt

09/5/2007

Làm Nông

Kon Pia, Tu Mơ 

Rông

Kon Pia, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

8/12

Đoàn

A Loanh

Y Mar

56
A Thiệp

22/10/2007

Làm Nông

Ngọc Leang, Tu 

Mơ Rông

Ngọc Leang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Leo

Y Đroh

57
A Tuấn

09/7/2007

Làm Nông

Ngọc Leang, Tu 

Mơ Rông

Ngọc Leang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

10/12

Đoàn

A Oa

Y Đê

58
A Tháng

05/4/2007

Làm Nông

Ngọc Leang, Tu 

Mơ Rông

Ngọc Leang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Dũng

Y Bình



7

TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi chú

59
A Nin

14/8/2005

Làm Nông

Ngọc Leang, Tu 

Mơ Rông

Ngọc Leang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

(chết)

Y Vóp

60
A Đạt

25/5/2007

Làm Nông

Ngọc Leang, Tu 

Mơ Rông

Ngọc Leang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

10/12

Đoàn

A Tuổi

Y Phun

61
A Ngát

07/01/2004

Làm Nông

Ngọc Leang, Tu 

Mơ Rông

Ngọc Leang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Hải

Y Thím

62
A Trung

12/10/2007

Làm Nông

Ngọc Leang, Tu 

Mơ Rông

Ngọc Leang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

8/12

Đoàn

A Kháy

Y Nguyệt

63
A Khan

29/02/2007

Làm Nông

Ngọc Leang, Tu 

Mơ Rông

Ngọc Leang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Khá

Y Têng

64
A Hải

07/01/2006

Làm Nông

Ngọc Leang, Tu 

Mơ Rông

Ngọc Leang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Bét

Y Vôm

65
A Phong

19/03/2002

Làm Nông

Ngọc Leang, Tu 

Mơ Rông

Ngọc Leang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

7/12

Đoàn

A Viên

Y Hiam

66
A Túng

22/10/2007

Làm Nông

Ngọc Leang, Tu 

Mơ Rông

Ngọc Leang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Lang

Y Thiết

67
A Lục

09/9/2007

Làm Nông

Đăk Siêng, Tu Mơ 

Rông

Đăk Siêng, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Nui

Y Phin

68
A Kiệt

19/10/2005

Làm Nông

Đăk Siêng, Tu Mơ 

Rông

Đăk Siêng, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

8/12

Đoàn

A Quang

Y Phui



8

TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi chú

69
A Khiên

08/4/2006

Làm Nông

Đăk Siêng, Tu Mơ 

Rông

Đăk Siêng, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Hun

Y Lít

70
A Dũng

08/7/2005

Làm Nông

Đăk Neang, Tu Mơ 

Rông

Đăk Neang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Phương 1978

Y Danh 1980

71
A Nir

19/6/2002

Làm Nông

Đăk Neang, Tu Mơ 

Rông

Đăk Neang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Non 1968

Y Te 1974

72
A Nghiêm

06/7/2002

Làm Nông

Đăk Neang, Tu Mơ 

Rông

Đăk Neang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

8/12

Đoàn

A Phin 1966

Y Đi 1968

73
A Thoại

10/11/2004

Làm Nông

Đăk Neang, Tu Mơ 

Rông

Đăk Neang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

10/12

Đoàn

A Thành 1969

Y Dung 1979

74
A Hiệp

15/5/2003

Làm Nông

Đăk Neang, Tu Mơ 

Rông

Đăk Neang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Phun 1973

Y Hri 1975

75
A Mạnh

20/9/2006

Làm Nông

Đăk Neang, Tu Mơ 

Rông

Đăk Neang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

10/12

Đoàn

(chết)

Y Den

76
A Thenh

10/03/2004

Làm Nông

Đăk Neang, Tu Mơ 

Rông

Đăk Neang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

10/12

Đoàn

A Thiêng 1966

Y Sét 1970

77
A Thanh

2006

Làm Nông

Đăk Neang, Tu Mơ 

Rông

Đăk Neang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Phúc

Y Thiên

78
A Thét

25/5/2007

Làm Nông

Đăk Neang, Tu Mơ 

Rông

Đăk Neang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

9/12

Đoàn

A Thiêng 1966

Y Sét 1970



9

TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi chú

79
A Công

19/02/2002

Làm Nông

Long Leo, Tu Mơ 

Rông

Long Leo, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

7/12

Đoàn

A Dong 1964

Y Den 1969

80
A Ly Đen

09/12/2004

Làm Nông

Long Leo, Tu Mơ 

Rông

Long Leo, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

9/12

Đoàn

A Lộc 1986

Y Dên 1988

81
A Quang Huy

25/6/2005

Làm Nông

Long Leo, Tu Mơ 

Rông

Long Leo, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

9/12

Đoàn

A Thắng 1964

Y Xâm 1960

82
A Sự

19/12/2005

Làm Nông

Đăk Chum 1, Tu 

Mơ Rông

Đăk Chum 1, Tu Mơ Rông, 

Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

9/12

Đoàn

A Phân 1983

Y Dét 1979

83
A Tuấn

03/5/2005

Làm Nông

Đăk Chum 1, Tu 

Mơ Rông

Đăk Chum 1, Tu Mơ Rông, 

Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

7/12

Đoàn

A Mới 1978

Y Vếp 1979

84
A Tước

20/01/2003

Làm Nông

Đăk Chum 1, Tu 

Mơ Rông

Đăk Chum 1, Tu Mơ Rông, 

Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

8/12

Đoàn

A Tai 1982

Y Tinh 1986

85
A Kiệt

2006

Làm Nông

Đăk Chum 1, Tu 

Mơ Rông

Đăk Chum 1, Tu Mơ Rông, 

Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

8/12

Đoàn

A Kan

Y Hoa

86
A Sử

02/02/2003

Làm Nông

Đăk Chum 1, Tu 

Mơ Rông

Đăk Chum 1, Tu Mơ Rông, 

Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

9/12

Đoàn

A Niang 1975

Y Khai 1977

87
A Sơn

03/5/2007

Làm Nông

Đăk Chum 1, Tu 

Mơ Rông

Đăk Chum 1, Tu Mơ Rông, 

Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

9/12

Đoàn

A Niang 1975

Y Khai 1977

88
A Chức

2005

Làm Nông

Đăk Chum 1, Tu 

Mơ Rông

Đăk Chum 1, Tu Mơ Rông, 

Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

9/12

Đoàn

A Ten 1986

Y Tuy 1989



10

TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi chú

89
A Thoại

30/12/2005

Làm Nông

Đăk Ka, Tu Mơ 

Rông

Đăk Ka, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

9/12

Đoàn

A Buống 1986

Y Bình 1980

90
A Lượng

04/08/2006

Làm Nông

Đăk Ka, Tu Mơ 

Rông

Đăk Ka, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

10/12

Đoàn

A Nheng

Y Luyến

91
A Hậu

15/5/2006

Làm Nông

Đăk Ka, Tu Mơ 

Rông

Đăk Ka, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

9/12

Đoàn

A Thác

Y Ka

92
A Tuần

03/4/2005

Làm Nông

Đăk Ka, Tu Mơ 

Rông

Đăk Ka, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

10/12

Đoàn

A Bông (chết)

Y Biết 1979

93
A Lực

25/12/2006

Làm Nông

Đăk Chum 2, Tu 

Mơ Rông

Đăk Chum 2, Tu Mơ Rông, 

Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

9/12

Đoàn

A Bôn

(chết)

94
A Thắm

09/01/2006

Làm Nông

Đăk Chum 2, Tu 

Mơ Rông

Đăk Chum 2, Tu Mơ Rông, 

Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

9/12

Đoàn

A Thắng

Y Bông

95
A Hoàng Kiên

11/9/2004

Làm Nông

Tu Cấp, Tu Mơ 

Rông

Tu Cấp, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

12/12

Đoàn

(chết)

Y Lan 1968

96
A Lưu Giang

16/8/2006

Làm Nông

Tu Cấp, Tu Mơ 

Rông

Tu Cấp, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

9/12

Đoàn

(chết)

Y Phượng

97
A Trọng Hoàng

01/01/2007

Làm Nông

Tu Cấp, Tu Mơ 

Rông

Tu Cấp, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

9/12

Đoàn

A Duyết 1983

Y Trinh 1983

98
A Thượng

03/4/2007

Làm Nông

Tu Cấp, Tu Mơ 

Rông

Tu Cấp, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

12/12

Đoàn

A Đăk 1977

Y Vắng 1980
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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi chú

99
A Hội

26/8/2007

Làm Nông

Tu Cấp, Tu Mơ 

Rông

Tu Cấp, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

12/12

Đoàn

A Minh 1980

(chết)

100
A Minh Tuyến

09/11/2004

Làm Nông

Tu Cấp, Tu Mơ 

Rông

Tu Cấp, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

12/12

Đoàn

A Đa 1970

Y Kinh 1958

101
A Duy

31/3/2004

Làm Nông

Văn Sang, Tu Mơ 

Rông

Văn Sang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

10/12

Đoàn

A Vang 1973

Y Oa 1975

102
A Phai

10/5/2003

Làm Nông

Văn Sang, Tu Mơ 

Rông

Văn Sang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

6/12

Đoàn

A Bê 1975

Y Ting 1974

103
A Sử

11/12/2003

Làm Nông

Văn Sang, Tu Mơ 

Rông

Văn Sang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

6/12

Đoàn

A Ven 1973

Y Xuân 1972

104
A Khó

09/6/2007

Làm Nông

Văn Sang, Tu Mơ 

Rông

Văn Sang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

6/12

Đoàn

(chết)

Y Xinh 1972

105
A Qủy

24/12/2004

Làm Nông

Văn Sang, Tu Mơ 

Rông

Văn Sang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

6/12

Đoàn

A Vinh 1960

Y Hét 1963
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